
DANH SÁCH
Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2025    
của Uỷ ban nhân dân  tỉnh)

Stt Doanh nghiệp Địa chỉ

1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -      
chi nhánh Nam Định (BIDV) Phường Nam Định

2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh 
Nam Định (Vietcombank) Phường Nam Định

3 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh 
Nam Định (Vietinbank) Phường Nam Định

4 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh 
Bắc Nam Định (Vietinbank) Phường Nam Định

5 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
- chi nhánh Nam Định (Agribank) Phường Nam Định

6 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
- chi nhánh Bắc Nam Định (Agribank) Phường Nam Định

7 Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khu vực Hà 
Nam Ninh Phường Nam Định

8 Ngân hàng Hợp tác xã - chi nhánh Nam Định Phường Nam Định

9 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) - 
chi nhánh Nam Định Phường Nam Định

10 Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Nam Định Phường Nam Định

11 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - 
chi nhánh Nam Định Phường Nam Định

12 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh 
Nam Định Phường Nam Định

13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Nam Định Phường Nam Định

14 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) chi nhánh Nam Định Phường Nam Định



15 Ngân hàng TNHH MTV số Vikki (Vikkibank) - chi 
nhánh Nam Định Phường Nam Định

16 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBank) - chi nhánh 
Nam Định Phường Nam Định

17 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Phường Nam Định

18 Ngân hàng TMCP Quân đội Phường Nam Định

19 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Phường Nam Định

20 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Phường Nam Định

21 Ngân hàng  TMCP Kỹ thương Phường Nam Định

22 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phường Nam Định

23 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi 
nhánh Hà Nam (BIDV) Phường Phủ Lý

24 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh 
Hà Nam (Vietinbank) Phường Phủ Lý

25 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh 
Hà Nam (Vietcombank) Phường Phủ Lý

26 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 
chi nhánh Hà Nam (Agribank) Phường Phủ Lý

27 Ngân hàng Hợp tác xã - chi nhánh Hà Nam (Co-op Bank) Phường Phủ Lý

28 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - chi nhánh Hà Nam Phường Phủ Lý

29 Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki - chi nhánh Hà Nam Phường Phủ lý

30 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát - chi nhánh 
Hà Nam (LPBank) Phường Phủ Lý

31 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 
(HD Bank) Phường Phủ Lý



32 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh 
Hà Nam (MB Bank) Phường Phủ Lý

33 Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Hà Nam (Nam Á Bank) Phường Phủ Lý

34 Ngân hàng TMCP Quốc Dân - chi nhánh Hà Nam 
(NCB) Phường Phủ Lý

35 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - 
chi nhánh Hà Nam (Sacombank) Phường Phủ Lý

36 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - chi nhánh Hà 
Nam (Bac A Bank) Phường Phủ Lý

37 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi 
nhánh Hà Nam (SHB) Phường Phủ Lý

38 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Chi nhánh 
Hà Nam (Techcombank) Phường Phủ Lý

39 Ngân hàng TNHH MTV Shin Han - Chi nhánh Hà Nam Phường Phủ Lý

40 Ngân hàng TNHH MTV Woori - Chi nhánh Hà Nam Phường Phủ Lý

41 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nam Phường Phủ Lý

42 Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nam Phường Phủ Lý

43 Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Hà Nam Phường Phủ Lý

44 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh Hà Nam (TP Bank) Phường Phủ Lý

45 Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng chi 
nhánh Hà Nam (VP Bank) Phường Phủ Lý

46 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 
Chi nhánh Hà Nam 2 (Agribank) Phường Phù Vân

47 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Tam Điệp (BIDV) Phường Tam Điệp

48 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Ninh Bình (BIDV) Phường Hoa Lư



49 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Ninh Bình (Vietcombank) Phường Hoa Lư

50 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh 
Ninh Bình (Vietinbank) Phường Hoa Lư

51 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 
Tam Điệp (Vietinbank) Phường Hoa Lư

52 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 
Chi nhánh Ninh Bình (Agribank) Phường Hoa Lư

53 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
- Chi nhánh Nam Ninh Bình (Agribank) Phường Hoa Lư

54 Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

55 Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình Phường Hoa Lư

56 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - 
Chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

57 NGân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh 
Ninh Bình Phường Hoa Lư

58 Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

59 Ngân hàng MSB - Chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

60 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB bank) - Chi nhánh 
Ninh Bình Phường Hoa Lư

61 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 
(Techcombank) - Chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

62 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh 
Ninh Bình Phường Hoa Lư

63 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 
(GPBANK) - chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

64 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

65 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) - chi nhánh 
Ninh Bình Phường Hoa Lư



66 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

67 Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

68 Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - chi nhánh Ninh 
Bình Phường Hoa Lư

69 Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển - chi 
nhánh Ninh Bình Phường Hoa Lư

70 Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Nam Định Xã Quỹ Nhất

71 Công ty TNHH Top Texttiles Khu công nghiệp 
Rạng Đông

72 Công ty CP Dệt Bảo Minh Khu công nghiệp 
Bảo Minh

73 Công ty TNHH Công nghiệp Ramatex Khu công nghiệp 
Bảo Minh

74 Công ty TNHH TCE Vina Denim Khu công nghiệp 
Bảo Minh

75 Công ty TNHH sợi dệt nhuộm Yulun Khu công nghiệp 
Bảo Minh

76 Công ty TNHH Padmac Việt Nam Khu công nghiệp 
Bảo Minh

77 Công ty TNHH Yuechang (Miền Bắc) Việt Nam Khu công nghiệp 
Bảo Minh

78 Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam tại 
Nam Định

Khu công nghiệp 
Bảo Minh

79 Công ty TNHH SmartShirt Bảo Minh Khu công nghiệp 
Bảo Minh

80 Công ty TNHH PimVina Khu công nghiệp 
Mỹ Trung

81 Công ty TNHH May YSS Khu công nghiệp 
Mỹ Trung

82 Công ty TNHH QMH Computer Khu công nghiệp 
Mỹ Thuận



83 Công ty TNHH công nghệ may mặc SPECTRE Việt Nam Khu công nghiệp 
Hòa Xá

84 Công ty TNHH Santerlon Travel Goods Khu công nghiệp 
Hòa Xá

85 Công ty TNHH Youngone Nam Định Khu công nghiệp 
Hòa Xá

86 Công ty TNHH Universal Candle Khu công nghiệp 
Hòa Xá

87 Công ty TNHH giầy Thành Bách Khu công nghiệp 
Hòa Xá

88 Công ty Cổ phần may Nam Định Khu công nghiệp 
Hòa Xá

89 Công ty Cổ phần Lâm Sản Khu công nghiệp 
Hòa Xá

90 Công ty TNHH GREAT GLOBAL INTERNATIONAL Khu công nghiệp 
Gián Khẩu

91 Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công 
Việt Nam

Khu công nghiệp 
Gián Khẩu

92 Công ty TNHH Yoosol Việt Nam Khu công nghiệp 
Gián Khẩu

93 Công ty TNHH Has Fashion Khu công nghiệp 
Gián Khẩu

94 Công ty TNHH Mcnex Vina Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

95 Công ty TNHH Nanpao Advanced Material Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

96 Công ty TNHH giày Vienegry Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

97 Công ty TNHH IPS Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

98 Công ty CP Nhôm Việt Pháp Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

99 Công ty TNHH đầu tư thương mại Gia Phạm Khu công nghiệp 
Phúc Sơn



100 Công ty TNHH Công nghiệp và Dịch vụ Bình Minh Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

101 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Phát Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

102 Công ty TNHH Daewon Auto Vina Khu công nghiệp 
Phúc Sơn

103 Công ty TNHH Phoenix Khu công nghiệp 
Tam Điệp

104 Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nam Khu công nghiệp 
Tam Điệp

105 Công ty CP Tân Việt Ý Khu công nghiệp 
Tam Điệp

106 Công ty TNHH Hải Hà An Khu công nghiệp 
Tam Điệp

107 Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình Khu công nghiệp 
Khánh Phú

108 Công ty TNHH Changxin Việt Nam Khu công nghiệp 
Khánh Phú

109 Công ty CP Bình Điền Ninh Bình Khu công nghiệp 
Khánh Phú

110 Công ty TNHH May áo cưới thời trang chuyên nghiệp Khu công nghiệp 
Khánh Phú

111 Công ty TNHH Long Sơn Khu công nghiệp 
Khánh Phú

112 Công ty TNHH Dũng Thịnh Khu công nghiệp 
Khánh Phú

113 Công ty TNHH ADM21 Việt Nam Khu công nghiệp 
Khánh Phú

114 Công ty TNHH Simona Leather Khu công nghiệp 
Khánh Phú

115 Công ty TNHH công nghiệp Chiachen Khu công nghiệp 
Khánh Phú

116 Công ty TNHH Jeil Kovi vina Khu công nghiệp 
Khánh Phú



117 Công ty TNHH may Nienhsing Khu công nghiệp 
Khánh Phú

118 Công ty TNHH Beauty Surplus INTL Khu công nghiệp 
Khánh Phú

119 Công ty TNHH đóng gói C-one Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

120 Công ty TNHH U&I Hà Nội Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

121 Công ty TNHH Daieon Bi Jou Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

122 Công ty TNHH S-mac HT Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

123 Công ty TNHH KMW Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

124 Công ty TNHH JY COFTMON Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

125 Công ty TNHH Leo Jins Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

126 Công ty CP Sao Thái Dương Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

127 Công ty TNHH Hankook Al Tec Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

128 Công ty CP Vải địa kỹ thuật Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

129 Công ty TNHH Trí Hường Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

130 Công ty TNHH Việt Phương Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

131 Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

132 Công ty CP Gang thép Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

133 Công ty TNHH Nguyễn Khoa Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I



134 Công ty TNHH Quốc tế Huy Hoàng Phương Đông Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

135 Công ty TNHH Yoohan Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

136 Công ty TNHH thương mại Hà Nội - Yeedo Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

137 Công ty TNHH Omchemical Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

138 Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

139 Công ty TNHH Mỹ nghệ Shine Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

140 Công ty TNHH Jinyoung G&T Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

141 Công ty TNHH Quang Quân Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

142 Công ty TNHH Giang Hồng Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

143 Công ty TNHH Nam Dương Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

144 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Uy Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

145 Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành - Nhà máy chế 
biến thực phẩm Đồng Văn

Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

146 Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

147 Công ty TNHH Liên doanh thực phẩm Mavin Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

148 Chi nhánh Công ty TNHH CARGILL Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

149 Công ty TNHH Thanh Xuân Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

150 Công ty CP Ba An Khu công nghiệp 
Đồng Văn I



151 Công ty CP Nhựa Châu Âu Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

152 Công ty CP Minjae Fashion Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

153 Công ty TNHH CJ Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

154 Chi nhánh Công ty CP giống cây trồng TW Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

155 Công ty TNHH Công nghệ điện tử Freetport Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn I

156 Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

157 Công ty TNHH Điện tử Việt Nam Tachibana Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

158 Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

159 Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

160 Công ty TNHH Arai Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

161 Công ty TNHH Gentherm Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

162 Công ty TNHH Sinfonia Microtec Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

163 Công ty TNHH KOS Hà Nội Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

164 Công ty CP Dược phẩm quốc FTP Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

165 Công ty TNHH Pomme International Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

166 Công ty TNHH Gemtek Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

167 Công ty TNHH Kalbas Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II



168 Công ty TNHH Bao bì YSFY Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

169 Công ty TNHH Yokowo Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

170 Công ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

171 Công ty TNHH Leetech Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn II

172 Công ty TNHH Điện tử TDI Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

173 Công ty TNHH Kuwana Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

174 Công ty TNHH Miki Caretech Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

175 Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

176 Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng tại Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

177 Công ty TNHH Parker International Corporation Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

178 Công ty TNHH Teijin Carbon Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

179 Công ty CP Công nghệ môi trường Ducan Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

180 Công ty TNHH Fuji Electric Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

181 Công ty TNHH Phúc Châu An Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

182 Công ty TNHH Natoco Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

183 Công ty TNHH Vina Ito Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

184 Công ty TNHH Shikoku Cable Việt Nam - Chi nhánh 
Đồng Văn III

Khu công nghiệp 
Đồng Văn III



185 Công ty TNHH Wistron infocomm Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn III

186 Công ty TNHH Park Electronic Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

187 Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Eco Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

188 Công ty TNHH S-Tech Vina chi nhánh Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

189 Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất DP Công nghệ cao 
NanoFrance

Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

190 Công ty TNHH Lisal Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

191 Công ty TNHH phát triển Bình Thuận Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

192 Công ty TNHH ZDL Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

193 Công ty TNHH An Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

194 Công ty TNHH công nghệ Jochu Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

195 Công ty TNHH kỹ thuật bao bì MYS Group Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

196 Công ty TNHH Moonpo Development Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

197 Công ty TNHH Kortek Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

198 Công ty TNHH Komelon Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

199 Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

200 Công ty TNHH Hotron Precision Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

201 Công ty TNHH GT Technology Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV



202 Công ty TNHH Meat Deli HN Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

203 Công ty TNHH Alphanetwork Việt Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

204 Công ty TNHH Thành Hiền Hà Nam Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

205 Công ty TNHH Sun Jin Vina Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

206 Xí nghiệp quản lý vận hành KCN Đồng Văn IV Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

207 Công ty  TNHH Vikohasan Khu công nghiệp 
Đồng Văn IV

208 Công ty TNHH Number One Hà Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

209 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

210 Công ty CP quốc tế Tân Á Hà Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

211 Công ty TNHH đèn led trang trí Đông Phương Hà Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

212 Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

213 Công ty TNHH đầu tư Capella Hà Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

214 Công ty TNHH Jarlly Tech Việt Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

215 Công ty CP sản xuất thép Việt Long Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

216 Công ty TNHH Bảng mạch In Chi Châu Việt Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

217 Công ty TNHH QP Việt Nam Khu công nghiệp 
Thanh Liêm

218 Công ty TNHH công nghệ San Chuang Khu công nghiệp 
Châu Sơn



219 Công ty TNHH Artpresco Việt Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

220 Công ty TNHH Jungwon Electronic Việt Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

221 Công ty TNHH Kangyin Electronic Technology Khu công nghiệp 
Châu Sơn

222 Công ty TNHH Yura Harness Việt Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

223 Công ty TNHH Set Việt Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

224 Công ty TNHH điện tử Moso Việt Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

225 Công ty TNHH nhựa Đại Việt Hà Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

226 Công ty CP Nam Vang Hà Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

227 Công ty TNHH Dream Plastic Khu công nghiệp 
Châu Sơn

228 Công ty TNHH Hanshin Vina Khu công nghiệp 
Châu Sơn

229 Công ty TNHH YIC vina Khu công nghiệp 
Châu Sơn

230 Công ty TNHH Shintech Vina Khu công nghiệp 
Châu Sơn

231 Công ty TNHH Enex Vina Khu công nghiệp 
Châu Sơn

232 Công ty CP Hacera Khu công nghiệp 
Châu Sơn

233 Công ty TNHH TM và may mặc Nguyên Toản Khu công nghiệp 
Châu Sơn

234 Công ty TNHH MTV Vĩnh Sơn Hà Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

235 Công ty TNHH Hangan Vina Khu công nghiệp 
Châu Sơn



236 Công ty TNHH Espoir Việt Nam Khu công nghiệp 
Châu Sơn

237 Công ty TNHH Seosin Electronic Vina Khu công nghiệp 
Châu Sơn

238 Công ty TNHH Nông nghiệp Tâm Việt Khu công nghiệp 
Châu Sơn

239 Công ty CP sản xuất và thương mại Thành Long Khu công nghiệp 
Châu Sơn

240 Công ty TNHH quản lý khai thác KCN Hòa Mạc Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

241 Công ty TNHH Dorco Vina Hà Nam Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

242 Công ty TNHH Dorco Living Vina Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

243 Công ty cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

244 Công ty TNHH dệt Chentai Miền Bắc Khu công nghiệp 
Bảo Minh

245 Công ty cổ phần FineTek Việt Nam Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

246 Công ty TNHH Iljin Display Vina Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

247 Công ty TNHH Komos Vina Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

248 Công ty TNHH Pin GP Khu công nghiệp 
Hòa Mạc

249 Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn Phường Lý Thường 
Kiệt

250 Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn Phủ Lý Phường Phủ Lý

251 Công ty CP lương thực Hà Nam Phường Phủ Lý

252 Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh Phường Phủ Lý



253 Công CP nước sạch Hà Nam Phường Phủ Lý

254 Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Hà Nam Phường Phủ Lý

255 Công ty TNHH MTV Petrolimex Ninh Bình Phường Hoa Lư

256 Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình Phường Hoa Lư

257 Công ty CP Nhiệt Điện Ninh Bình Phường Hoa Lư

258 Công ty TNHH giày Adora Vina Phường Tam Điệp

259 Công ty công nghiệp Hóa Chất mỏ Bắc Trung Bộ - 
Micco Phường Trung Sơn

260 Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Phường Trung Sơn

261 Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Hà Nam Phường Đồng Văn

262 Công ty Cổ phần xăng dầu - dầu khí Nam Định Phường Trường Thi

263 Công ty thủy sản Lenger VN Phường Trường Thi

264 Công ty Cổ phần giống cây trồng Nam Định Phường Trường Thi

265 Công ty Cổ phần tập đoàn Trường An Phường Đông A

266 Công ty TNHH Hiệp Lực Phường Thiên 
Trường

267 Công ty Cổ phần Khoái Lạc Phúc Phường Thiên 
Trường

268 Công ty Cổ phần khí hóa lỏng miền Bắc CN Duyên Hải Phường Nam Định

269 Công ty Cổ phần lương thực Nam Định Phường Nam Định



270 Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm xuất khẩu 
Nghĩa Thành Phường Nam Định

271 Công ty Cổ phần bia NaDa Phường Nam Định

272 Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Nam Định Phường Nam Định

273 Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định Phường Nam Định

274 Công ty Cổ phần may Sông Hồng Phường Nam Định

275 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc 
Nam Hà Phường Nam Định

276 Công ty TNHH Biển Đông DHS Xã Hải Hưng

277 Công ty TNHH Syngenta Nam Định Xã Nam Hồng

278 Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào Xã Tân Minh

279 Viettel Ninh Bình Phường Hoa Lư

280 Viễn thông Ninh Bình Phường Hoa Lư

281 Công ty cổ phần viễn thông FPT Phường Phủ Lý

282 Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam chi nhánh Ninh 
Bình Phường Hoa Lư

283 Công ty TNHH truyền hình cáp SAIGONTOURIST Phường Hoa Lư

284 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định Phường Nam Định
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